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Môn: ĐỊA LÝ

Thời gian làm bài 90’ 
(Không kể thời gian giao đề)


I. Phần chung cho tất cả các thí sinh: (8đ)
Câu I: (3đ)

1. Nêu ý nghĩa về kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng của vị trí địa lý nước ta.


2. Sử dụng Atlát địa lý nước ta và kiến thức đã học:


a) Lập bảng số liệu về cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế.


b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu lao động trong bảng số liệu trên.

Câu II: (2đ)

Cho bảng số liệu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua các năm ở nước ta.

Đơn vị: Tỉ đô la
	Năm
	2000
	2002
	2005
	2007

	Giá trị xuất khẩu

Giá trị nhập khẩu
	14,5

15,6
	16,7

19,7
	32,4

36,8
	48,6

62,8



1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất -  nhập khẩu hàng hóa qua các năm.


2. Nhận xét sự thay đổi giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các năm.

Câu III: (3đ)


Dựa vào Atlát Địa lý và kiến thức đã học:


1. Kể tên các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ theo quy mô từ lớn đến nhỏ.


2. Nêu những nguyên nhân làm cho Đông Nam Bộ trở thành vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta.

II. Phần riêng: (2đ)

Thí sinh chỉ được chọn một trong hai câu IVa hoặc IVb:

Câu IVa: Theo chương trình chuẩn:


Chứng minh trung du và miền núi Bắc bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng sản nhất nước ta. Nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về khoáng sản của vùng.
Câu IVb: Theo chương trình nâng cao:

Trình bày khả năng sản xuất lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao đồng bằng sông Cửu Long có năng suất lúa thấp hơn đồng bằng sông Hồng.
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I
	1. Nêu ý nghĩa về kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng của vị trí địa lý nước ta:

     - Về kinh tế: 

 
+ Vị trí địa lý thuận lợi phát triển kinh tế, mở cửa hội nhập với thế giới.


+ Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

     - Về VH-XH: Thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác cùng phát triển với các nước trong khu vực.

     - Về an ninh quốc phòng:


+ Nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Đông Nam Á.


+ Biển Đông có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng.

2. Sử dụng Atlát địa lý và kiến thức đã học:

a) Lập bảng:

Khu vực kinh tế

1990

1995

1998

2000

2002

2005

2007

Nông - lâm - thủy sản
Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

38,7
22,7

38,6

27,2
28,8

44,0

25,8
32,5

41,7

24,5
36,7

38,8

23,0
38,5

38,5

21,0
41,0

38,0
20,3
41,5

38,2

b) Nhận xét:

     - Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm nhanh (dẫn chứng)

     - Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng nhanh (dẫn chứng)

     - Tỷ trọng dịch vụ không ổn định
	3điểm
1,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

1,5đ

0,75đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2
	1. Vẽ biểu đồ:

     - Biểu đồ hình cột ghép, khoảng cách năm phù hợp, có tên biểu đồ, chú thích.

     ( Thiếu một trong các yếu tố trên trừ mỗi yếu tố 0,25đ.)
     - Vẽ biểu đồ khác không cho điểm.

2. Nhận xét:

     - Giá trị xuất nhập khẩu từ 2000 đến 2007 đều tăng.

     - Giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu (dẫn chứng)
	1,5đ
0,5đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3
	1. Kể tên: 
Trên 120 nghìn tỉ đồng: TP. Hồ Chí Minh


Từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng: Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một



(Thiếu 1 trong 3 trung tâm nhỏ vẫn cho tối đa).

2. Nguyên nhân:
     - Vị trí địa lý: Đông Nam Bộ nằm liền kề với các vùng giàu tiềm năng: Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

     - Vùng có nguồn nguyên nhiên liệu dồi dào

     - Có dân đông, lao động có trình độ cao.

     - Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật vững mạnh.
	3 điểm
0,5đ

0,5đ

2đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu IVa
	II. Phần riêng: (2đ)
1. Chứng minh:

   a) Khu Đông Bắc:

     - Than đá: ở Quảng Ninh có trữ lượng lớn, chất lượng tốt. Mỗi năm khai thác 30 triệu tấn.

     - Mỏ kim loại: (kể được 3 loại - nêu phân bố)

     - Mỏ phi kim loại: Apatít (Lào Cai)

   b) Khu Tây Bắc: Đồng - Niken (Sơn La), Đất Hiếm (Lai Châu).

2. Những thuận lợi - khó khăn:
     - Thuận lợi:


+ Trong vùng có các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn.


+ Khoáng sản phân bố tập trung.

     - Khó khăn: Việc khai thác đòi hỏi phương tiện hiện đại, chi phí cao.
	2đ

1,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu IVb
	1. Khả năng:

     - Diện tích đất nông nghiệp lớn.

     - Phù sa bồi đắp nên màu mỡ, không bị con người can thiệp sớm.

     - Khí hậu, nguồn nước thích hợp trồng lúa.

     - Trở ngại:
+ Nhiễm phèn, nhiễm mặn




+ Vẫn còn tình trạng đội canh lúa.
2. Giải thích:

     - Dân cư ở đồng bằng sông Hồng có trình độ thâm canh lúa cao hơn ở đồng bằng sông Cửu Long.

     - Cơ sở vật chất ở đồng bằng sông Hồng tốt hơn.

     - Bình quân đất nông nghiệp trên đầu người ở đồng bằng sông Hồng thấp hơn.
	1,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ




